LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 17 (Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
26/12
	
Sáng
	1
	49
	HĐTN
	Em với nghề yêu thích
	

	
	
	2
	81
	Toán 
	Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	65
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Bàn tay cô giáo (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	66
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Bàn tay cô giáo (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	33
	TNXH
	Các BP của TV và chức năng của chúng (T3)
	GAĐT-M

	
	
	6
	17
	Công nghệ
	Hướng dẫn ôn tập
	GAĐT-M

	
	
	7
	65
	TA-B
	Review 3 - Part 3
	

	
Ba
27/12
	
Sáng
	1
	33
	Tiếng Việt
	Bài viết 3: Chính tả (N-V): Tiếng chim
	GAĐT-M

	
	
	2
	82
	Toán
	Em vui học Toán (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	66
	TA-B
	Review 3 - Part 4
	

	
	
	4
	17
	Tin học
	Thông tin của em và GĐ trong MT số
	

	
	
Chiều
	5
	17
	Đạo đức
	Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	Revision for Progress Test 1
	

	
	
	7
	
	HDH
	Bù Toán: Em vui học Toán (T2)
	Máy

	
Tư
28/12
	
Sáng
	1
	67
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Quà tặng chú hề (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	Ngày Tết - Lễ hội
	

	
	
	3
	68
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Quà tặng chú hề (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	67
	TA-B
	End-ofsemester review
	

	
	
Chiều
	5
	83
	Toán
	Bù Toán: ÔT phép nhân, chia trong … (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	50
	HĐTN
	Nghề yêu thích của em
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Christmas & New Year Holiday
	

	
Năm
29/12
	
Sáng
	1
	17
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Em đọc sách báo
	GAĐT-M

	
	
	2
	84
	Toán
	Bù Toán: ÔT phép nhân, chia trong … (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	68
	TA-B
	End-ofsemester review
	

	
	
	4
	33
	Thể dục
	Phối hợp, di chuyển VCNV khác nhau (T4)
	

	
	
Chiều
	5
	34
	TNXH
	Các BP của ĐV và chức năng của chúng (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	Progress Test 1
	

	
	
	7
	
	HDH
	Bù TNXH: Các BP của ĐV và chức … (T2)
	Máy

	
Sáu
30/12
	
Sáng
	1
	34
	Thể dục
	Phối hợp, di chuyển VCNV khác nhau (T5)
	

	
	
	2
	34
	Tiếng Việt
	BV4-GST: Nghệ sĩ nhỏ. Tự đánh giá.
	GAĐT-M

	
	
	3
	85
	Toán
	Bù Toán:  ÔT về hình học và đo lường (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	51
	HĐTN
	Tiểu phẩm về nghề yêu thích
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	17
	Âm nhạc
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	

	
	
	6
	17
	Mĩ thuật
	Chậu hoa xinh xắn (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Christmas & New Year Holiday
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga


